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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DƯƠNG HÒA 

 

Số: 42 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Dương Hòa, ngày 04 tháng 8 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của 

UBND thị xã Hương Thủy về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 

2023. UBND xã triển kế hoạch tiêm phòng gia súc vụ Thu năm 2023 như sau:  

I. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng 

- Tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm trên địa bàn xã;  

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa dịch 

bệnh phát sinh và lây lan. 

II. Loại vắc xin tiêm phòng 

1. Đối với trâu bò  

- Vắc xin Tụ Huyết Trùng; 

- Vắc xin Lở mồm Long Móng (LMLM). 

2. Đối với dê 

- Vắc xin Tụ Huyết Trùng; 

- Vắc xin LMLM. 

3. Đối với lợn 

- Vắc Xin Tam Liên (Tụ Huyết trùng, Dịch tả, Phó Thương hàn); 

- Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho 

đàn lợn. 

4. Đối với gia cầm 

- Gà: Vắc xin cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu. 

III. Thời gian và lịch triển khai tiêm phòng 

1. Thời gian tiêm phòng 

- Từ ngày 25/7/2022 đến 30/9/2022 tiêm đại trà vắc xin Tam liên, các loại 

vắc xin gia cầm và tiêm bổ sung vắc xin tụ huyết trùng trâu bò. Sau đó hàng 

tháng triển khai tiêm bổ sung đối với các loại vắc xin trên;  

- Tháng 10, tháng 11 năm 2023 tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, lợn 

nái, đực giống.    
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2. Lịch tiêm phòng 

Ngày, tháng, năm Thôn 

Chỉ tiêu 

CB Thú y 
Thôn 

trưởng 
Trâu, 

bò 
Lợn 

06/8 - 12/8/2023 Hạ 30 0 Tánh - Thạnh Đc Tám  

14/8 - 16/8/2023 B.Tằm   20 10 Tánh - Thạnh Đc Nhật 

18/8 - 25/8/2023 Hộ 30 40 Tánh - Thạnh Đc Quốc 

27/8 - 30/8/2023 T.Vân 30 10 Tánh - Thạnh Đc Luyện 

01/9 - 03/9/2023 K.Sòng 20 0 Tánh - Thạnh Đc Tình 

04/9 - 09/9/2023 Tiêm vét    Tánh - Thạnh  

Tổng cộng:  130 60   

 

IV. Số lượng và loại vắc xin tiêm phòng 

- Căn cứ vào số liệu thống kê, kết quả tiêm phòng cuối năm 2022 và vụ 

Xuân năm 2023 của địa bàn, phấn đấu tiêm đạt 90% kế hoạch trong diện tiêm. 

Số lượng vắc xin tiêm phòng. 

- Các loại vắc xin được hỗ trợ:  

+ Vắc xin LMLM vùng khống chế và vùng đệm thuộc Chương trình 

khống chế bệnh LMLM năm 2023 được hỗ trợ để tiêm phòng đợt 2 cho đàn trâu 

bò toàn thị xã (sẽ có văn bản phân bổ sau); 

+ Vắc xin cúm gia cầm thuộc Chương trình phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2023 tiêm cho 

đàn gia cầm ở vùng nguy cơ cao tại các thôn.  

III. Phân công tổ chức triển khai thực hiện 

1. Nhân viên Thú y xã: Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng 

thôn, tuyên truyền và triển khai tốt công tác tiêm phòng trên địa bàn; huy động 

nhân lực, vật lực để tổ chức thực hiện; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm 

đảm bảo kế hoạch tiêm phòng; chịu trách nhiệm xử phạt các hành vi vi phạm 

Luật thú y về tiêm phòng bắt buộc theo đề xuất của thú y trưởng và thôn trưởng. 

2. Trưởng thôn: Tổ chức tuyên truyền lồng ghép các cuộc họp thôn trong 

đợt tiêm phòng. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu. 

III. Chỉ tiêu tiêm phòng 

Phấn đấu tiêm đạt trên 90% kế hoạch trong diện tiêm. 

IV. Thời gian triển khai tiêm phòng 

Thời gian tổ chức tiêm phòng đại trà vắc xin tụ huyết trùng cho trâu bò và 

vắc xin dịch tả lợn, nhị liên lợn từ ngày 06/8/2023 đến ngày 09/9/2023. Sau đó 

hàng tháng triển khai tiêm phòng bổ sung.  
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Nhận được kế hoạch này đề nghị Nhân vien Thú y và các trưởng thôn 

phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vụ Thu năm 2023 đảm bảo 

đúng tiến độ và hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- TTDVNN Thị xã (b/c); 

-  TV. Đảng ủy xã (b/c);                                                                  
- TT.HĐND xã (b/c); 

- Các đồng chí thôn trưởng (t/h); 

- Nhân viên Thú y (t/h); 

- Lưu: VP.                                                             

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 
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